
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH - TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA - KHOA CƠ KHÍ

BCH CDTN MHX 2012
*** Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2012.

STT Lớp Họ Tên MSSV (1) (2) (3) (4) Tôn giáo Hội Đoàn Đảng Địa chỉ liên lạc người thân Điện thoại (5) (6) Điểm
1 CK10CTM Nguyễn Văn Danh 21000400 Nam Kinh 170 55 Không x Ấp K57,Lộc Tấn,Lộc Ninh,Bình Phước 9728611415 x A 6.68
2 CK10HT Nguyễn Thị Anh Đào 21000586 Nữ Kinh 153 43 Không x 20 Kỳ Đồng, Quận 3, Tp.HCM 9083700054 x A 6.32

3 CK10CD Đặng Thị Mỹ Hạnh 21000895 Nữ Kinh 160 49 Không x Đội 3,Thôn Ân Chiểu,Ân Phong,Hoài 
Ân,Bình Định

1654611561 A 7.89

4 CK10HT Trần Quỳnh Lê 21001688 Nữ Kinh 148 42 Không x Xã Cát Lâm, Huyện Phù Cát. Bình Định 985976109 A 6.5

5 CK11HT Nguyễn Đại Minh 21102059 Nam Kinh 170 52 Thiên Chúa x x Ấp 1, xã Phước Bình,Long Thành, Đồng 
Nai

974748028 x B 5.51

6 CK11DM Nguyễn Thị Nga 21102179 Nữ Kinh 168 51 Không x 404,A13,KTX,ĐHQG 1677719556 A 7.4
7 CK10CTM Võ Ngọc Anh Tuấn 21003809 Nam Kinh 170 65 Không x x 94/4 An Nhựt Tân, Tân Trụ,Long An 726500120 A 6.4
8 CK11CK01 Nguyễn Lê Trường An 21100015 Nam Kinh 173 73 Phật x 277/9 Bến Vân Đồn, P.2, Q.4, Tp.HCM 908592765 x A 7.13
9 CK09CTM Trần Tuấn Anh 20900094 Nam Kinh 170 65 Không x 83A Nguyễn Văn Trổi,P2, Đà Lạt 1234965931 x D 6.2

10 CK11CK05 Trương Quang Biển 21100270 Nam Kinh 166 56 Không x Đội 3- Hòa Bản-Tịnh Thiện – Sơn Tịnh_ 
Quảng Ngãi

1666273624 x A 7.38

11 CK09NH Đặng Thành Công 20900276 Nam Kinh 168 58 Không x 79/5Bx25,Nguyễn Xí ,P26,Qận Bình 
Thạnh

1992727549 x A 6.45

12 CK11CK06 Phạm Quốc Cường 21100476 Nam Kinh 170 60 Không x Đội 14- Tân Mỹ- Tịnh An- Sơn Tịnh- 
Quảng Ngãi

1656170313 x A 6.18

13 CK10CTM Đoàn Quang Đạt 21000607 Nam Kinh 171 85 Không x Ấp Suối Nhát,Xuân Đông,Huyện Cẫm 
Mỹ,Đồng Nai

986612544 A 6.1

14 CK10NH Lý Hoàng Đạt 21000623 Nam Kinh 165 60 Không x 121,Phước Thuận ,Phú Tân,Châu 
Thành,Sóc Trăng

1282894179 x A 6.17

15 CK10CTM Nguyễn Quốc Đạt 21000636 Nam Kinh 168 60 Phật x K43,Thị Trấn Dầu Tiếng,Dầu Tiếng,Bình 
Dương

1686405200 A 6.26

16 CK11CK07 Trần Duy Đỉnh 21100811 Nam Kinh 162 60 Không x Tổ 8,KP 7,P Phú Trinh,Tp Phan 
Thiết,Bình Thuận

1214808141 D 8.11

17 CK11Ck04 Lê Công Đoàn 21104474 Nam Kinh 162 56 Không x Tổ 2, p. Đạt Hiếu, Buôn Hồ, tỉnh Đăklak 977193390 x A 6.45

18 CK11CK06 Đặng Viễn Du 21100530 Nam Kinh 160 60 Không x 911/20 Lạc Long ,Q Tân Bình,TPHCM 1216809538 x A 6.44

19 CK10CTM Huỳnh Trung Đức 21000732 Nam Kinh 160 48 Không x 504/22B, Cách Mạng tháng 8, Q3,tp. 
HCM

984725026 x A 6.56

20 CK10CTM Nguyễn Thế Anh Đức 21000749 Nam Kinh 175 66 Không x 107/1 Hải Thượng Lãn Ông,F Rạch 
Dừa,TP Vũng Tàu

1664360838 x A 6.66
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21 CK10CD Phạm Hữu Đức 21000756 Nam Kinh 173 53 Không x Đông Xuyên,Quảng Điền,Thừa Thiên Huế 1668919299 x A 7.09

22 CK11CK09 Trần Văn Đức 21100887 Nam Kinh 167 55 Không x Ấp 8, Xuân Tây, Cẩm Mỹ, Đồng Nai 1667463191 x A 6.63

23 CK11CK09 Nguyễn Hữu Được 21100845 Nam Kinh 165 53 Không x Kp Hải An, tt Phước Hải, Đất Đỏ, Bà Rịa-
VT

1222698125 A 8.2

24 CK11CK13 Trần Đoàn Bình Dương 21100677 Nam Kinh 165 54 Không x x Xóm 5, thôn 1, xã Bắc Ruộng, Tánh Linh, 
Bình Thuận

974776073 x A 7.91

25 CK10CTM Đặng Quốc Hải 21000830 Nam kinh 161 51 Không x 54A Ma Thao,buôn Păn Lăm,P Tân Lập 
TP Buôn Ma Thuột ,Đắc Lắc

16931122670 x A 7.04

26 CK09CD Nguyển Từ Hải 20900734 Nam Kinh 168 56 Không x Nguyển Hoàng Sơn 318/3 Phan Huy Ích 
Q. Gò Vấp

909068130 x A 7.3

27 CK11CK09 Phan Tuấn Hải 21100996 Nam Kinh 170 55 Không x Thôn 19, Xã CuBong,Eakar, Đắklắk 1677431265 x A 7.99

28 CK09CD Đinh Ngọc Hân 20900775 Nam Kinh 167 55 Không x 65/26 Giải Phóng , Phường 4, Q. Tân Bình 1688246391 x A 7.5

29 CK10KSTN Hoàng Hà Quốc Hiển 21001023 Nam Kinh 160 58 Phật x 29 Hoàng Diệu,P Xuân Thạnh,Long 
Khánh,Đồng Nai

1684063657 x A 7.72

30 CK09CD Đoàn Bá Hiệp 20900864 Nam Kinh 170 65 Không x 43 Đinh Bộ Lĩnh, Quy Nhơn Bình Định 919169287 x A 7.5

31 CK09CD Nguyễn Tấn Hiệp 20900871 Nam Kinh 165 45 Không x x Xã Diên Phú, Huyện Diền khánh, Khánh 
Hòa 1659874050 A 6.91

32 CK10CD Nguyễn Mạnh Hiếu 21000971 Nam Kinh 170 50 Không x Khánh Sơn,Khánh Hải,Ninh Hải,Ninh 
Thuận

1674930473 A 7.27

33 CK09KSTN Đoàn Đại Hoa 20900882 Nam Kinh 163 53 Không x 140/21 Vũ Tùng P2, Quận Bình Thạnh, 
HCM

909687558 x A 8.13

34 CK11CK09 Phạm Viết Hòa 21101292 Nam Kinh 160 60 Không x Kp3, Phường Bình Đa, Biên Hòa, Đồng 
Nai

613838290 x A 6.17

35 CK10TKM Huỳnh Thanh Hòa 21001153 Nam Kinh 170 60 Không x Ấp 1-Tân Thạnh Tây, Củ Chi,tp.HỒ Chí 
Minh

1288654907 x A 6.3

36 CK11CK07 Huỳnh Huy Hoàng 21101223 Nam Kinh 165 55 Không x 156/7/Ấp Tân Lợi Tường,Xã Mỹ lợi  
A,Cái Bè,Tiền Giang

939835887 x A 8.45

37 CK09CD Nguyễn Duy Hoàng 20900914 Nam Kinh 170 63 Không x 87/3 Ấp Hòa Bình ,Đông Hòa,Trảng Bom 
Đồng Nai

1662583134 A 7.46

38 CK10CD Nguyễn Minh Hoàng 21001114 Nam Kinh 158 47 Không x 81/17 An Hòa, Hóa An, tỉnh Đồng Nai 1285330788 A 7.1

39 CK11CK06 Nghiêm Khánh Hưng 21101472 Nam Kinh 175 58 không x 287/1 Chu Văn An,P 12,Q Bình Tân, 
TPHCM

1629525608 A 6.31

40 CK09CTM Hoàng Quốc Huy 20900996 Nam Kinh 172 60 Thiên Chúa x 80/3 ấp Thanh Thọ 1,Phú Lâm,Tân Phú 
Đồng Nai

976440717 x A 6.83

41 CK10NH Đỗ Đoàn Khải 21001503 Nam Kinh 172 55 Không 101 Cư Xá Thanh Đa, P.27 Bình Thạnh x A 6.1
42 CK10CD Hồ Ngọc Khanh 21001458 Nam Kinh 160 54 Không x An Bình,Lộc An,Bảo An ,lâm Đồng 1668363448 x A 7.45

43 CK10CD Lê Hoàng Bảo Khánh 21001477 Nam Kinh 188 75 Không x 240 Chi Lăng,P Phú Hiệp,TP Huế,Thừa 
Thiên Huế

1235050588 x A 7.23



44 CK10CD Nguyễn Đào Duy Khánh 21001484 Nam Kinh 173 56 Phật Giáo x Tổ 6,An Thái ,Bình An,Thăng Bình 
,Quảng Nam

1645993749 x A 6.84

45 CK09CD Nguyễn Văn Khánh 20901186 Nam Kinh 174 70 Không x Số 101, ấp Cây Da,xã Hiệp Thạnh, huyện 
Gò Dầu, Tĩnh Tây Ninh

1648206361 x A 7.63

46 CK10NH Nguyễn Quốc Tuấn Kiệt 21001630 Nam Kinh 166 76 Không x 32 Bàu Cát,F14,Quận Tân Bình,TPHCM 1655742642 x A 7.1

47 CK11DM Hoàng Nhật Linh Kiều 21101710 Nữ Kinh 155 43 Thiên Chúa x 338,Khu Phố 6,Lộc Tiến,Tp Bảo 
Lộc,Lâm Đồng

1693396897 A 6.98

48 CK10CD Phạm Văn Lên 21001690 Nam Kinh 172 55 Không x Phú Hội,An Ninh-Tuy An,Phú Yên 1683238736 x A 6.97

49 CK10CTM Nguyễn Mạnh Linh 21001716 Nam Kinh 175 75 không x 592 Trương Công Đinh,P Nguyễn An 
Ninh,TP Vũng Tàu

975173519 A 6.5

50 CK10TKM Trần Đức Linh 21001730 Nam Kinh 163 53 Không x Phú Thứ, Hòa Bình 2, Tây Hà, Phú Yên 987632332 x B 5.98

51 CK11HT Trương Minh Long 21101928 Nam Kinh 172 65 Không x p. Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai 983949735 A 6.72
52 CK10CTM Nguyễn Xuân Luân 21001851 Nam Kinh 166 55 Không x 227 Bà Hạt P9 Q10 Tp.HCM 972176528 A 6.13

53 CK09CD Nguyễn Văn Mẫn 20901534 Nam Kinh 159 50 Không x Đội 9 ,kì Hòa,Thành Đức,Nghĩa 
Thành,Quãng  Ngãi

1657177155 x A 7.59

54 CK10CD Phạm Đức Mạnh 21001910 Nam Kinh 172 54 Không x Bắc Trạch,Bố Trạch,Quảng Bình 1692589969 x A 7.33
55 CK10NH Đổ Duy Minh 21001925 Nam Kinh 172 64 Không x 145/48 đưởng 26/3 F.17 Gò Vấp 838952009 A 6.34
56 CK09TKM Trần Văn Minh 20901588 Nam Kinh 167 60 không x 89/22 Kp3,P Thành Lộc,Q 12,TPHCM 977444660 x A 6.75
57 CK11DM Thái Thị Na 21102115 Nữ Kinh 150 42 Không x Điện Hòa,Điện Bàn,Quảng Nam 1658542456 A 7.2

58 CK10NH Lưu Thế Nam 21002020 Nam Hoa 163 63 Không x 101/10L Phạm Đình Hổ, Phường 6, Quận 
6, Tp.Hồ Chí Minh.

1204103004 x B 5.99

59 CK10NH Trần Văn Ngân 21002090 Nam Kinh 165 55 Không x 198/4 ấp Bình Tri 1,Thuận Mỹ,châu 
Thành Long An

1649660460 x A 6.49

60 CK11CK09 Lê Minh Nghĩa 21102217 Nam Kinh 168 58 Không x Tổ 15 khu phố 6, Tam Hiệp, Biên Hòa, 
Đồng Nai

613811164 x A 7.3

61 CK11CK01 Nguyễn Quang Nghĩa 21102225 Nam Kinh 168 74 Không x 182/28/5 Lê  Văn Sỹ, P.10, Q. Phú 
Nhuận, Tp.HCM

39905821 x A 6.12

62 CK11HT Đặng Thị Hồng Ngọc 21102251 Nữ Kinh 162 50 Không x 87 Ngô Quyền, KP2, phường Vĩnh Bảo, 
Rạch Giá, Kiên Giang

985353553 B 5.74

63 CK11DM Nguyễn Bảo Ngọc 21102258 Nữ Kinh 153 45 Không x 40 Trẩn Nguyên Hóa,TP Vũng Tàu 1666286280 A 6.31

64 CK09CD Mai Hữu Nhân 20901806 Nam Kinh 169 64 Không x 343/22 Nguyễn Trọng Tuyển P1 Quận 
Bình Tân tp.HCM

989043141 x A 6.93

65 CK10CD Lương Thanh Nhật 21002270 Nam Kinh 173 60 Không x 8/2B Học  Lạc, F3, Mỹ Tho,Tiền  Giang 1234894555 x A 7.78

66 CK11CK06 Lê Hải Phước 21102686 nam Kinh 170 60 Không x 31/3 Trần Tử Bình,Phú Cường,Thủ Dầu 
1,Bình Dương

1665376530 x A 8.42

67 CK11CK11 Nguyễn Ngọc Sơn 21102934 Nam Kinh 160 54 Không x 30/4 phường 11, TP. Vũng Tàu 643622827 A 6.78

68 CK11CK04 Dương Tấn Tài 21102978 Nam Kinh 171 55 Không x Xã Bình Nguyên, Bình Sơn Quảng Ngãi 1697592924 A 6.34



69 CK10CTM Nguyễn Thiện Tâm 21002860 Nam Kinh 170 51 Không x 116,KP Phước An,TP Phước Hải,Đất 
Đỏ,Vũng Tàu

1284684026 x A 6.04

70 CK10CTM Phùng Huỳnh Thế 21003121 Nam Kinh 171 54 Không x Hoài Phú,Hoài Nhơn  ,Bình Định 1684236023 x A 6.56

71 CK11CK01 Phạm An Phú 21102582 Nam Kinh 175 67 Không x 462/7 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. 
Tân Phú

903647172 x B 5.63

72 CK10CD Hoàng Phước Thịnh 21003196 Nam Kinh 165 52 Phật giáo x 44A Kiệt 16,Lương Y,TP Huế 1219012471 x A 7.3

73 CK11CK06 Nguyễn Duy Thịnh 21103410 Nam Kinh 172 57 Không x Thôn An Định,Hành Dũng,Nghĩa 
Hành,Quãng Ngãi

1675992881 x A 7.45

74 CK10CTM Trần Trọng Tịnh 21003443 Nam Kinh 164 52 Không x Mỹ Chánh ,Phù Mỹ,Bình Định 164837274 x B 5.93
75 CK11CK13 Nguyễn Huỳnh Thương 21103548 Nam Kinh 165 59 Không x 430A, Nguyễn Trãi K6 P9 , tp. Cà Mau 912309917 x B 5.93

76 CK10CD Phan Việt Trường Thương 21003339 Nam Kinh 163 53 không x Hải Vân,Long Hải, Long Điền,Vũng Tàu 1634186351 x A 6.62

77 CK11CK07 Vương Trung Tín 21103658 Nam Kinh 162 58 Không x 561/191,Đại Lộ Bình Dương,Phường 
Hiệp Thành,Thủ Dầu Một

1668319739 A 8

78 CK10CD Huỳnh Hữu Toàn 21003451 Nam Kinh 162 54 Phật Giáo x Thôn Hà Nha,Đại Đồng,Đại Lộc,Quảng 
Nam

976447809 x A 7.29

79 CK11CK03 Võ Văn Toàn 21103713 Nam Kinh 165 52 Không x Võ Văn Giao, Thượng Hòa, Vĩnh Linh, 
Quảng Trị

914220612 A 7.42

80 CK10NH Lê Gia Trọng 21003618 Nam Kinh 168 57 Không x 7/17,Phường Tăng Nhơn Phú, Q9, 
TPHCM

975993571 x B 89

81 CK10CTM Ngyễn Đình Trọng 21003623 Nam Kiinh 163 54 Không x Tồ 1,Ấp Tân Trang ,Châu Pha,Tân 
Thành,Vũng Tàu

982757556 A 6.14

82 CK10CTM Trương Duy Trung 21003687 Nam Kinh 167 56 Không x Quảng An,Quảng, Điền,Thừa Thiên Huế 1217463750 x A 6.12

83 CK10CTM Huỳnh Nhật Trường 21003704 Nam Kinh 177 68 Không x Kp6,P Phù Thạnh, TP Tuy Hòa,Phú Yên 1644627241 A 6.17

84 CK10CTM Hà Văn Tuấn Tú 21003833 Nam Kinh 162 66 Không x 185/40 Phan Đình Phùng, F17, Quận Phú 
Nhuận

985252714 x A 6.94

85 CK11HT2 Hồ Hoàng Tuấn 21103100 Nam Kinh 172 55 Không x 88 Nguyễn VĂn Sang,p. Tân Thới Nhì, 
Tân Phú, tp.HCM

908626229 x A 6.8

86 CK11CK06 Trần Minh Tuấn 21104026 Nam Kinh 183 78 Không x 18/1 Trần Quang Diệu,P14,Q 3,TPHCM 949128348 x A 7.1

87 CK10KSTN Trần Xuân Tùng 21003902 Nam Kinh 163 53 Không x Tổ 6,Thôn An Thái ,Bình An, Thang 
Bình,Quảng Nam

9720097296 A 7.41

88 CK10TKM Bùi Quang Tuyến 21003818 Nam Kinh 170 56 Không x Khối Phú Xuân, thị trấn Phú Phong,Tây 
Sơn,Bình Định

977541040 x A 6.69

89 CK11CK03 Hoàng Tuấn Vinh 21104235 Nam Kinh 180 65 Phật x Ấp 3, Hiệp Phước, Nhơm Trạch, Đồng Nai 922276733 A 7.01

90 CK11DM Phạm Đăng Hoàng Hà 21100941 Nữ Kinh 163 51 Không x x Kp4, P. Tân Thiện, La Gi, Bình Thuận 623706921 B 5.8

91 CK11HT2 Trần Mạnh Hùng 21101451 Nam Kinh 166 62 Không x 62/9K, Ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, 
Hooc Môn, Tp. HCM

932227826 x B 5.84



1 CK10NH Nguyễn Văn Tình 21003437 Nam Kinh 162 60 Không x Thôn 5,H'nens,Đắc Đoc,Gia Lai 972854742 x C 5.21

2 CK11CK11 Nguyễn Duy An 21100013 Nam Kinh 169 49 Không x Ấp Bình Trung, Bình Thành, Thanh Binh, 
Đồng Tháp

1658170973 x C 5.58

3 CK10NH Nguyễn Văn Cao 21000250 Nam Kinh 165 50 Không x Tân Sơn,Châu Pha,Tân Thành,Bà Ria-
Vũng Tàu

1648524069 x C 5.17

4 CK10TKM Trịnh Thanh Hoài 21001076 Nam Kinh 168 54 Không x Ấp An Ninh, Xã An Khánh, Châu Thành, 
Đồng Tháp

676533151 x C 5.6

5 CK10VL Lê Vũ Linh 21001712 nam Kinh 168 60 Không x Lộc Thăng ,Bảo Lâm,Lâm Đồng 1683297649 x C 5.28

6 CK10NH Hồ Hữu Tâm 21002836 Nam Kinh 165 48 Không x Tổ 2,Phú Quý ,Hòa Hiệp,Xuyên Mộc, 
Vũng Tàu

1678992963 x C 5.15

7 CK11CK12 Trần Thế Phương 21102675 Nam Kinh 171 56 Thiên Chúa x 56 Lưu Hữu Phước,Nghĩa Nam, Cam 
Lâm, Khánh Hòa

1645369606 x E 5.6

8 CK10CTM Nguyễn Tri Thức 21003351 Nam Kinh Không x Nguyễn Ngọc Châu - 0909294851 909294851 C 5.86
9 CK10NH Nguyễn Hữu Trung 21003646 Nam Kinh 172 58 Không x 246A Nguyễn Thái Bình. F14 Tân Bình 1684213349 x C 5.13

10 CK10CTM Nguyễn Văn Trường 21003713 Nam Kinh 175 62 Không x Đăc Kan,Ngọc Hồi 1632688060 x E 5.85

11 CK10CTM Nguyễn Huỳnh Đức Tiến 21003380 Nam Kinh 165 64 Phật x A33/28L,Bình Hưng,Bình Chánh,TPHCM 986591457 C 5.92

12 CK11CK07 Bùi Đức Thịnh 21103389 Nam kinh 173 60 Không x Tổ 17A,ấp Bình Hóa,Hóa An,Biên 
Hòa,Đồng Nai

942597292 D 8.45

Ghi chú: (1) - Giới tính (4) - Cân nặng (5) - Bạn có biết bơi không?
(2) - Dân tộc (3) - Chiều cao (6) - Kết quả xét tuyển
A: Được chọn C: Không được chọn E: Gọi bổ sung
B: Diện ưu tiên D: xin rút vì lý do gia đình, học tập

Lý do không được chọn: điểm TBTL các bạn không đạt tiêu chí xét chọn chiến sĩ.
Các bạn diện ưu tiên do có đóng góp tích cực trong công tác, phong trào hoạt động trong năm.

TM. BCH CDTN MHX2012
P. Bí thư

     BCH Đoàn - Hội khoa Cơ Khí, BCH CDTN Mùa hè xanh 2012 chân thành cảm ơn sự quan tâm nhiệt tình của các bạn sinh viên tham 
gia đăng ký Chiến dịch. Tổng số đơn BCH nhận được là 103 đơn đăng ký. Tuy nhiên, chỉ tiêu số lượng cho phép của Chiến dịch chỉ có 90 
chiến sĩ. Qua xem xét và ghi nhận từ quá trình hoạt động phong trào trong năm qua, BCH đã chọn ra số lượng theo yêu cầu. BCH Đoàn 
khoa, BCH CDTN Mùa hè xanh hy vọng nhận được sự nhiệt tình của toàn thể các bạn trong những hoạt động, chiến dịch tình nguyện sau.
    Trân trọng./.

Các SV được chọn kiểm tra thông tin cá nhân và phản hồi về email: vpdcokhi@gmail.com (nếu có sai sót).  Thời hạn phản hồi: đến hết 30/05/2012.


